UNIT 3: AT HOME

I. VOCABULARY
Week 4                                                                 ENGLISH 7


1. amazing (adj) : kinh ngạc
2. awful (adj): rất tệ
3. be at work (v): đang làm việc
4. boring (adj): nhàm chán  # interesting
5. comfortable (adj): thoải mái # uncomfortable  
    comfortably (adv)/ comfort (n,v)
6. convenient (adj) : tiện lợi # inconvenient 
7. delicious (adj) : ngon          = tasty
8. expensive (adj): đắt tiền     # cheap
9. luckily (adv): may mắn      # unluckily
10. suitable (adj) phù hợp      # unsuitable 

11. bright (adj) : sáng sủa
      brightly (adv) / brightness (n)
12. advise (v) : khuyên
      advice (n): lời khuyên
13. dishwasher (n) :  máy rửa bát đĩa         
14. dryer (n): máy sấy 
15. furniture (n): đồ đạc      
furnished (a) # unfurnished (a)
16. refrigerator (n) tủ lạnh      
17. stove (n) : lò sưởi, bếp lò
18. tub (n) : bồn tắm
19. washing machine (n) : máy giặt    


II. GRAMMAR
1. Adjectives ending in ing, ed: (tính từ tận cùng ing & ed):

	        Adj-ed
interested/ tired/ bored/ excited

	                    Adj-ing
interesting/ tiring/ boring/ exciting


	She is interested in reading.
He is bored with his work.
=> diễn tả cảm xúc con người

	Reading is very interesting.
John’s job is boring.
=> diễn tả tính chất của sự việc, sự vật




Ex:
· This book is realy interesting.
· Lisa is interested in reading books about adventures.
· That was a  boring party. 
· I feel bored because I have nothing to do with my friends now.

2. Exclamatory sentences  (câu cảm thán)

→ diễn tả sự phàn nàn hay khen ngợi
 (
What + (a/
an
) + 
adj
 + 
noun !
)

Ex:	
· What a fine day !
· What hot water !
· What lovely cats !
 (
How + 
adj
 / adv + S + 
V !
)

             Ex:
· How interesting the film is !
· How beautifully she sings !
· How fast he ran !

3. Preposition of place (giới từ chỉ nơi chốn)
	ON ( trên)
	The book is on the table.

	IN ( trong)
	There is a refrigerator in the kitchen.

	UNDER 
( ở dưới)
	The cat is lying under the chair.

	NEAR (gần)
	Is there a cinema near here ?

	NEXT TO 
(kế bên)
	The telephone is next to the armchair.

	BEHIND 
(phía sau)
	Behind the doctor is a nice table.

	IN FRONT OF 
(phía trước )
	My house is in front of a bookshop.



4.  (
the
 
Adj-est
)Superlative (so sánh nhất)
Short adjectives - Tính từ ngắn: 
 (
the
 most
 / 
least
 + 
Adj
)      long adjectives - Tính từ dài:

Ex: 
· Nam is the tallest in the class.
· This shirt is the cheapest in the shop.
· He is the most intelligent in his class.
· This shirt is the most expensive in the shop.
· Her ideas were the least practical suggestions.
